
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Hồ Thiên An 06/05/2011 004 01

2 Nguyễn Hoàng Anh 23/08/2011 020 01

3 Trần Nguyễn Hoàng Anh 01/09/2011 021 01

4 Phạm Lâm Gia Bảo 21/12/2011 066 03

5 Phạm Nguyễn Ngọc Bích 27/11/2011 080 03

6 Nguyễn Nhật Minh Châu 25/02/2011 085 04

7 Đỗ Hương Giang 31/01/2011 133 05

8 Hồ Ngọc Gia Hân 14/03/2011 161 06

9 Lê Thị Ngọc Hân 09/08/2011 168 07

10 Phạm Gia Hưng 15/09/2011 197 08

11 Nguyễn Đặng Quỳnh Hương 07/12/2011 203 08

12 Đào Gia Khánh 13/02/2011 229 09

13 Trần Minh Khánh 01/11/2011 232 09

14 Ngô Anh Khôi 12/06/2011 250 10

15 Phan Lập 21/02/2011 266 10

16 Huỳnh Nguyễn Hoàng Mai 11/07/2011 285 11

17 Võ Khải Minh 26/01/2011 298 11

18 Nguyễn Phạm Gia Nghi 28/10/2011 328 13

19 Huỳnh Nguyên 20/07/2011 349 13

20 Võ Thiện Nhân 08/03/2011 362 14

21 Lê Đình Quang 23/06/2011 422 16

22 Nguyễn Đăng Anh Quân 01/07/2011 425 16

23 Nguyễn Vũ Ngân Quỳnh 22/02/2011 445 17

24 Đỗ Đoàn Quang Thuận 09/03/2011 484 18

25 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 25/01/2011 485 18

26 Lê Minh Thư 26/07/2011 494 19

27 Nguyễn Thụy Minh Thương 11/09/2011 497 19

28 Đinh Bảo Thy 09/03/2011 498 19

29 Lê Quý Trọng 26/01/2011 527 20

30 Vũ Anh Tuấn 24/06/2011 548 21

31 Hùynh Ngọc Phương Vy 08/10/2011 586 22

Danh sách này có: 31 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

LỚP 6P1

Họ và tên

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN


